UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: TOÁN 3
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 105 giờ (Lý thuyết: 53 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 48 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Học phần Toán 3 là môn Giáo dục Đại cương trong chương trình giáo dục Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.
· Tính chất: 
Học phần Toán 3 là môn học khoa học tự nhiên, mang tính lý thuyết và thực nghiệm gắn liền với các chuyên ngành kỹ thuật.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sau khi học xong, học sinh phải:
Định nghĩa được dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân; giới hạn; đạo hàm; ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. 
Hiểu được các định nghĩa về vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian; các khái niệm về khối đa diện và vận dụng được vào bài tập.
· Kỹ năng:
Áp dụng lý thuyết để làm được bài tập về dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân; giới hạn; đạo hàm.  Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.
Có khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác, tính toán nhanh, chính xác.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó cho học sinh.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	A

1
	TOÁN 3A: ĐẠI SỐ
Chương I: Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân
	
12
	
6
	
5
	
1

	
	1. Phương pháp quy nạp toán học
	2
	1
	1
	

	
	2. Dãy số
	2
	1
	1
	

	
	3. Cấp số cộng
	3
	2
	1
	

	
	4. Cấp số nhân
	3
	2
	1
	

	
	5. Ôn tập chương I và kiểm tra
	2
	
	1
	1

	2
	Chương II: Giới hạn
	13
	7
	6
	

	
	1. Giới hạn của dãy số
	4
	2
	2
	

	
	2. Giới hạn của hàm số
	5
	3
	2
	

	
	3. Hàm số liên tục
	3
	2
	1
	

	
	4. Ôn tập chương II
	1
	
	1
	

	3
	Chương III: ĐẠO HÀM
	19
	10
	8
	1

	
	1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
	3
	2
	1
	

	
	2. Quy tắc tính đạo hàm
	6
	3
	3
	

	
	3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
	4
	2
	2
	

	
	4. Vi phân
	1
	1
	
	

	
	5. Đạo hàm cấp hai
	3
	2
	1
	

	
	6. Ôn tập chương III và kiểm tra
	2
	
	1
	1

	4
	Chương IV: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
	22
	12
	9

	1

	
	1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
	3
	2
	1
	

	
	2. Cực trị của hàm số
	3
	2
	1
	

	
	3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
	4
	2
	2
	

	
	4. Đường tiệm cận
	3
	2
	1
	

	
	5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
	7
	4

	3
	

	
	6. Ôn tập chương IV và kiểm tra
	2
	
	1
	1

	
	7. Ôn thi KH1
	3
	
	3
	

	B

1
	TOÁN 3B: HÌNH HỌC
Chương I: Vectơ trong không gian. quan hệ vuông góc trong không gian
	
24
	
13
	
10
	
1

	
	1. Vectơ trong không gian
	3
	2
	1
	

	
	2. Hai đường thẳng vuông góc
	5
	3
	2
	

	
	3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
	5
	3
	2
	

	
	4. Hai mặt phẳng vuông góc
	5
	3
	2
	

	
	5. Khoảng cách
	4
	2
	2
	

	
	6. Ôn tập chương I và kiểm tra
	2
	
	1
	1

	2
	Chương II: KHỐI ĐA DIỆN
	9
	5
	4
	

	
	1. Khái niệm về khối đa diện
	3
	2
	1
	

	
	2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
	1
	1
	0
	

	
	3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
	4
	2
	2
	

	
	4. Ôn tập chương II 
	1
	
	1
	

	
	5. Ôn thi Học kỳ II
	3
	
	3
	

	TỔNG CỘNG        
	105
	53
	48
	4


2. Nội dung chi tiết:
PHẦN A: TOÁN 3A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH ( 69 giờ)
CHƯƠNG I: DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN
                                                                                         Thời gian: 12 giờ
Bài 1: PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC             Thời gian: 02 giờ 
1. Mục tiêu 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về mệnh đề
2. Nội dung bài 
2.1. Phương pháp quy nạp toán học
2.2. Ví dụ áp dụng
Bài 2: DÃY SỐ                                                                      Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu 
Định nghĩa được dãy số, dãy số hữu hạn, các dạng dãy số.
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về dãy số, dãy số hữu hạn, các dạng dãy số.
2. Nội dung bài
2.1.  Định nghĩa
2.2. Cách cho một dãy số
2.3. Biểu diễn hình học của dãy số
2.4. Dãy số tăng, dãy số giảm và dãy số bị chặn
Bài 3: CẤP SỐ CỘNG                                                            Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu  
Định nghĩa được cấp số cộng , tính tổng của dãy số theo cấp số cộng.
2. Nội dung bài 
2.1.  Đinh nghĩa
2.2.  Số hạng tổng quát
2.3. Tính chất các số hạng của cấp số cộng
2.4. Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng
Bài 4: CẤP SỐ NHÂN                                                                Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu 
Định nghĩa được cấp số nhân, tính tổng của dãy số theo cấp số nhân
2. Nội dung bài 
2.1. Định nghĩa
2.1. Số hạng tổng quát
2.3. Tính chất các số hạng của cấp số nhân
2.4. Tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân
CHƯƠNG II: GIỚI HẠN                                                   Thời gian: 13 giờ 
Bài 1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ                                       Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về giới hạn của dãy số
2. Nội dung bài 
2.1. Giới hạn hữu hạn của dãy số
2.2. Đinh lí về giới hạn hữu hạn
2.3. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn
2.4. Giới hạn vô cực
Bài 2: GiỚI HẠN CỦA HÀM SỐ                                          Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về giới hạn của hàm số
2. Nội dung bài 
2.1. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
2.2. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực
2.3. Giới hạn vô cực của hàm số
Bài 3: HÀM SỐ LIÊN TỤC                                             Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về hàm số liên tục
2. Nội dung bài 
2.1. Hàm số liên tục tại một điểm
2.2. Hàm số liên tục trên một khoảng
2.3.  Một số định lí cơ bản
CHƯƠNG III: ĐẠO HÀM                                               Thời gian: 19 giờ
Bài 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM  Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về đạo hàm
2. Nội dung bài 
2.1. Đạo hàm tại một điểm
2.2. Đạo hàm trên một khoảng 
Bài 2: QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM                               Thời gian: 06 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về quy tắc tính đạo hàm
2. Nội dung bài 
2.1. Đạo hàm của một số hàm số thường gặp
2.2. Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương
2.3. Đạo hàm của hàm hợp
Bài 3: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC            Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về đạo hàm của hàm số lượng giác
2. Nội dung bài 
2.1. Giới hạn của [image: ]
2.2. Đạo hàm của hàm số y=sinx
2.3. Đạo hàm của hàm số y=cosx
2.4. Đạo hàm của hàm số y=tanx
2.5. Đạo hàm của hàm y=cotx
Bài 4: VI PHÂN                                                                   Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về vi phân
2. Nội dung bài 
2.1. Định nghĩa
2.2. Ứng dụng vi phân vào phép tính gần đúng
Bài 5: ĐẠO HÀM CẤP HAI                                              Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về đạo hàm cấp hai
2. Nội dung bài 
2.1. Định nghĩa
2.2. Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai
CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ                                                             Thời gian: 22 giờ
Bài 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ                          Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
2. Nội dung bài 
2.1. Tính đơn điệu của hàm số
2.2. Quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số
Bài 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ                                       Thời gian: 03.giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về cực trị của hàm
2. Nội dung bài 
2.1. Khái niệm cực đại, cực tiểu
2.2. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị
Bài 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
                                                                                   Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
2. Nội dung bài 
2.1. Định nghĩa
2.2. Cách tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn
Bài 4: ĐƯỜNG TIỆM CẬN                                                Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về tiệm cận
2. Nội dung bài
2.1. Đường tiệm cận ngang
2.2. Đường tiệm cận đứng
Bài 5: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
                                                                                   Thời gian: 07 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
2. Nội dung bài
2.1. Sơ đồ khảo sát hàm số
2.2. Khảo sát một số hàm đa thức và hàm phân thức
2.3.  Sự tương giao của các đồ thị
PHẦN B: TOÁN 3B: HÌNH HỌC (36 giờ)
CHƯƠNG I: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN                                                       Thời gian: 24 giờ
Bài 1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN                             Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về vectơ trong không gian
2. Nội dung bài
2.1. Định nghĩa và các phép toán về vectơ trong không gian
2.2. Điều kiện đồng phẳng của ba vectơ
Bài 2: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC                     Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về hai đường thẳng vuông góc
2. Nội dung bài
2.1. Tích vô hướng của hai vec tơ trong không gian
2.2. Vec tơ chỉ phương của đường thẳng
2.3. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian
2.4. Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
                                                                                Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
2. Nội dung bài
2.1. Định nghĩa
2.2. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
2.3. Tính chất
2.4. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng
2.5. Phép chiếu vuông góc và định lí ba đường vuông góc
Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC                       Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về hai mặt phẳng vuông góc
2. Nội dung bài
2.1. Góc giữa hai mặt phẳng
2.2. Hai mặt phẳng vuông góc
2.3. Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương
2.4. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
Bài 5: KHOẢNG CÁCH                                                        Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về khoảng cách
2. Nội dung bài
2.1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, một mặt phẳng
2.2. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song
2.3. Đường vuông góc chung và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
CHƯƠNG II: KHỐI ĐA DIỆN                                            Thời gian: 09 giờ
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN                            Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về khái niệm về khối đa diện
2. Nội dung bài
2.1. Khối lăng trụ và khối chóp
2.2. Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện
2.3. Hai đa diện bằng nhau
2.4. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện
Bài 2: KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU     Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về khối đa diện lồi và khối đa diện đều
2. Nội dung bài
2.1. Khối đa diện lồi
2.2. Khối đa diện đều
Bài 3: KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN
                                                                               Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về khái niệm về thể tích của khối đa diện
2. Nội dung bài
2.1. Khái niệm về thể tích khối đa diện
2.2. Thể tích khối lăng trụ
2.3. Thể tích khối chóp
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
[bookmark: _GoBack]1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, hệ thống âm thanh.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, khăn lau bảng.
4. Các điều kiện khác: không
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân; giới hạn; đạo hàm; ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. Vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian; các khái niệm về khối đa diện và vận dụng được vào bài tập.
     - Kỹ năng:  
Khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Học sinh biết cách tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ.
2. Phương pháp: 
Các bài kiểm tra tại lớp và thi hết học phần: Tự luận.
- Thời gian thi: 90 phút.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
     Dành cho học sinh Bậc trung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
   - Đối với giáo viên, giảng viên:
Toán 3A và Toán 3B dạy song song nhau, kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh.
        - Đối với người học:
Kết hợp học lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán .
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Làm được bài tập về cấp số cộng và cấp số nhân; giới hạn; đạo hàm; khảo sát hàm số và các bài tập liên quan đến hàm số.
Hình không gian: Hai đường thẳng vuông góc; đường thẳng vuông góc mặt phẳng; mặt phẳng vuông góc mặt phẳng.
  4. Tài liệu tham khảo:
Trần Văn Hạo (2014).  Đại số và giải tích 11 (chương trình chuẩn). Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục. 
Trần Văn Hạo (2014). Giải tích 12 (chương trình chuẩn) . Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục.
Trần Văn Hạo (2014). Hình học 11 (chương trình chuẩn) . Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục.
Trần Văn Hạo (2014). Hình học 12. Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Tùy tình hình kiến thức của học sinh mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung thêm ít hoặc nhiều.
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